
TT Trường Tiểu học Đậu SLDT
NTP KS6 ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ

1 Thành phố Huế 273 4618 6.12 1 6.71 1 6.42 1
2 Huyện Quảng Điền 4 1437 6.04 2 6.57 2 6.31 2
3 Thị xã Hương Thuỷ 17 1599 5.83 3 6.15 3 5.99 3
4 Huyện Phú Lộc 3 2627 5.28 5 5.67 4 5.48 4
5 Huyện Phong Điền 5 1533 5.52 4 5.11 7 5.32 5
6 Thị xã Hương Trà 10 1869 5.01 6 5.33 5 5.17 6
7 Huyện Phú Vang 6 3025 4.87 7 5.21 6 5.04 7
8 Huyện A Lưới 0 311 4.04 8 3.98 8 4.01 8
9 Huyện Nam Đông 2 842 3.26 9 3.5 9 3.38 9

Văn Toán ĐTB 2 môn

Số thí sinh đậu vào THCS Nguyễn Tri Phương không tham gia khảo sát
Điểm khảo là điểm của bài kiểm tra định kỳ cuối năm lớp 5 hai môn Tiếng Việt & Toán

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI KHẢO SÁT LỚP 6
CÁC TRƯỜNG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC  NĂM HỌC 2013-2014

( Thống kê theo Huyện, TX, TP  của trường Tiểu học)
ĐTB 2 môn là TB cộng của 2 môn thi- Chỉ thống kê học sinh chính thức của trường)

Nguồn do Phòng Khảo thí và KĐCL Sở GD và ĐT Thừa Thiên Huế cung cấp


